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Chênh lệch Ghi chú

1 GĐ - Trần Trọng Nguyên 500 200 300 700 0 1700 59 118 1641 PGS-GVCC,GĐ

2 PGĐ - Nguyễn Thế Vinh 1000 1793 250 0 0 3043 69 137 2975 GVC, PGĐ

3 PGĐ - Nguyễn Thế Hùng 0 875 500 0 0 1375 69 137 1306 GVC, PGĐ

4 Bùi Thị Hoàng Mai 650 175 375 0 75 1275 275 550 1000 P.Tr.K phụ trách

5 Tô Trọng Hùng 150 550 0 0 50 750 191 584 357 GVC-CVHT

6 Phan Lê Nga 650 875 0 0 50 1575 250 499 1326 CVHT

7 Hoàng Kim Thu 0 350 125 0 50 525 167 333 359 CVHT - Nghỉ thai sản

8 Đỗ Thị Hà Anh 500 175 375 0 50 1100 250 499 851 CVHT

9 Nguyễn Đức Hiếu 0 350 0 0 50 400 0 333 67 GV-CVHT từ tháng 12/2023

10 Nguyễn Tiến Hùng 0 500 0 0 0 500 86 171 415 GVC -Tr.P,Tr.K

11 Ngô Minh Thuận 0 750 0 0 550 1300 275 550 1025 GVC-P.Tr.BM

12 Đào Văn Mừng 0 350 0 0 500 850 339 687 502 GVC

13 Vũ Thị Thái Hà 0 350 100 0 550 1000 339 687 652 GVC

14 Nguyễn Thị Thanh Nga 0 350 100 0 450 900 339 687 552 GVC

15 Vũ Thị Minh Tâm 0 1200 0 0 550 1750 294 587 1457 GV

15 Trần Phương Thúy 215 350 500 0 550 1615 0 687 928 GVC

17 Đỗ Thị Hoa 400 0 300 0 0 700 275 550 425 GVC-P.Tr.BM

18 Nguyễn Thị Hồng Mến 0 350 300 0 0 650 294 587 357 GV

19 Phạm Thị Diệu Linh 0 850 200 0 0 1050 275 550 775 GVC-P.Tr.BM-CVHT

20 Đỗ Thị Thanh Hà 0 350 250 0 0 600 250 499 351 CVHT

21 Phạm Thị Hà 300 350 50 0 0 700 250 499 451 CVHT

22 Cao Thu Hằng 0 350 0 0 0 350 250 499 101 CVHT

23 Nguyễn Thị Thùy Dương 0 700 50 0 0 750 280 587 443 GV

24 Tống Hưng Tâm 200 350 950 0 0 1500 344 687 1157 GV

Học viện Chính sách và Phát triển
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23 Nguyễn Thanh Hà 0 350 0 0 0 350 0 342 8 GV từ tháng 1/2024

24 Trịnh Thị Ngọc Hân 0 350 200 0 0 550 0 538 12 GV từ tháng 9/2023

27 Nguyễn Mã Lương 0 250 0 0 50 300 74 147 227 GV-Tr.BM, GĐTT

28 Lê Văn Tuấn 0 250 0 0 600 850 166 587 429 GV

29 Ngô Hữu Mạnh 0 175 0 0 600 775 216 587 404 GV 

30 Đặng Thị Phấn 0 175 0 0 600 775 186 587 374 GV

30 Nguyễn Khắc Bình 0 700 0 100 0 800 0 590 210 PGS

32 Ngô Phúc Hạnh 0 850 200 0 0 1050 243 787 506 PGS

33 Trần Thị Huyền Trang 0 340 0 0 140 480 113 487 106 CVHT, GV từ tháng 10/2023

34 Vũ Thị Tâm 0 750 150 0 0 900 250 499 651 CVHT 

35 Nguyễn Thị Thu 0 450 0 0 35 485 234 584 135 GVC-CVHT

36 Nguyễn Như Hà 200 1850 1000 0 483 3533 241 481 3293 Tr.K 

37 Lưu Thị Tuyết 400 805 325 0 185 1715 250 499 1466 CVHT

38 Nguyễn Tiến Đạt 400 925 0 0 250 1575 250 499 1326 CVHT

39 Đặng Minh Phương 0 1200 525 0 218 1943 250 499 1694 CVHT

40 Mai Phi Hoàng 150 805 0 0 205 1160 0 587 573 GV

41 Lương Mỹ Linh 300 700 300 0 305 1605 0 587 1018 GV

42 Hoàng Việt Hà 0 600 0 0 120 720 0 147 573 GV-Nghỉ thai sản

43 Nguyễn Thị Hương Giang 200 700 225 0 205 1330 0 499 831 CVHT

44 Phạm Thị Thanh Hoa 0 700 125 0 295 1120 0 499 621 CVHT

45 Bùi Thúy Vân 0 275 250 0 145 670 241 481 430 P.Tr.K phụ trách

46 Phan T. Thanh Huyền 150 350 0 0 145 645 292 584 353 CVHT

47 Phạm Huyền Trang 150 350 200 0 90 790 106 499 397 CVHT

48 Phạm T. Quỳnh Liên 400 105 150 0 105 760 31 499 292 CVHT

49 Nguyễn T. Thùy Linh 200 0 50 0 90 340 250 499 91 CVHT

50 Nguyễn Việt Hưng 0 350 0 0 100 450 231 499 182 CVHT

51 Vũ Thị Minh Luận 120 175 50 300 385 1030 241 481 790 GVC-P.Tr. K phụ trách

43 Trịnh Tùng 0 350 0 0 75 425 275 550 150 GVC-P.Tr. K

53 Lâm Thùy Dương 38 350 200 0 260 848 292 584 556 P.Tr.BM, CVHT

54 Nguyễn Thị Phương Anh 60 80 350 0 165 655 292 584 363 P.Tr.BM, CVHT
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55 Đàm Thị Hiền 38 0 250 0 140 428 292 584 136 CVHT

56 Phùng Đình Vịnh 0 525 0 0 60 585 234 584 235 CVHT

57 Nguyễn Tuấn Tài 0 350 0 0 115 465 250 499 216 CVHT

52 Nguyễn Lan Anh 650 0 500 0 115 1265 0 584 681 CVHT

53 Nguyễn Văn Quân 38 0 700 120 155 1013 0 391 622 GV từ tháng 12/2023

54 Nguyễn Thị Hà 0 350 100 0 140 590 0 440 150 GV từ tháng 11/2023

55 Lê Thị Thanh Huyền 400 375 0 0 155 930 0 229 701 GV từ tháng 12/2023-Nghỉ thai sản

62 Phạm Hoàng Cường 0 350 50 0 190 590 8 587 11 GV

63 Đào Hoàng Tuấn 400 350 400 0 0 1150 276 551 875 Viện trưởng

54 Trần Hoàng Minh 113 1475 225 0 0 1813 250 499 1563 CVHT

65 Đoàn Anh Tuấn 0 350 0 0 0 350 250 499 101 CVHT

66 Lưu Minh Đức 44 200 633 0 0 877 232 584 525 CVHT

57 Nguyễn Thu Luân 19 350 100 0 0 469 0 374 95 CVHT

58 Đặng Quỳnh Như 19 167 150 0 55 391 0 374 17 CVHT

59 Nguyễn Quỳnh Anh 19 350 100 0 0 469 0 374 95 CVHT

70 Phạm Mỹ Hằng Phương 667 0 83 0 0 750 240 481 509  Tr.K 

71 Đào Văn Hùng 0 1900 0 0 0 1900 394 787 1507  PGS 

72 Nguyễn Thạc Hoát 0 350 250 0 50 650 188 687 151  GV 

73 Vũ Thị Nhài 0 700 0 0 0 700 113 687 126  GV 

74 Đào Thị Bích Hạnh 600 0 0 480 365 1445 292 584 1153  CVHT 

75 Nguyễn Duy Tùng 833 425 83 0 0 1341 344 687 998  GV 

76 Đỗ Thanh Hương 0 350 250 0 53 653 292 584 361  CVHT 

77 Đặng Thùy Nhung 0 200 310 0 45 555 201 425 331  GV 

78 Nguyễn Hoàng Diệu Linh 83 250 250 0 13 596 26 499 123  CVHT 

79 Nguyễn Thanh Bình 0 350 275 0 90 715 206 412 509 GVC-TrK 

80 Lê Thị Nhung 0 1988 850 0 155 2993 292 584 2701 P.Tr.BM

81 Nguyễn Duy Đồng 0 350 0 0 60 410 292 584 118 CVHT

82 Trần Thị Ninh 0 700 50 0 90 840 250 499 591 CVHT

83 Nguyễn Trần Phương 0 700 150 0 65 915 223 499 639 CVHT

73 Phạm Thị Hiền 0 350 100 0 0 450 0 391 59 CVHT
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74 Lê Hồng Minh 0 700 50 0 50 800 0 352 448 CVHT

86 Mai Thị Hoa 0 1046 208 0 170 1424 241 481 1184 P.Tr.K phụ trách

87 Ngô Tiến Dũng 200 0 300 1000 30 1530 292 584 1238 GVC-CVHT

88 Nguyễn Thị Phương Thanh 0 496 50 0 160 706 250 499 457 CVHT

89 Nguyễn Thị Dung 0 496 50 0 185 731 250 499 482 CVHT

89 Đỗ Ngọc Phương Anh 0 438 100 0 0 538 0 374 164 GV-CVHT từ tháng 11/2023

91 Đàm Thanh Tú 0 1200 300 400 0 1900 240 481 1659 GVC-P.Tr.K phụ trách

92 Nguyễn Hữu Xuân Trường 0 0 210 400 345 955 292 584 663 GVC

93 Đặng Xuân Thọ 0 1960 580 0 260 2800 0 584 2216 GVC-CVHT

94 Lê Xuân Đoàn 0 350 62 0 215 627 235 470 392 CVHT

95 Nguyễn Sĩ Thiệu 100 200 385 0 310 995 0 584 411 GVC-CVHT

96 Trần Thị Hương Trà 0 900 100 0 140 1120 206 499 847 CVHT

97 Giang Thành Trung 0 350 80 0 120 550 0 391 159 GV từ 12/2023

98 Nguyễn Văn Tuấn 0 350 126 0 280 756 292 584 464 GVC-CVHT

99 Trần Thị Minh Hồng 0 350 187 0 175 712 0 391 321 GV từ 12/2023

100 Nguyễn Hải Yến 0 500 0 0 35 535 0 440 95 GV từ 11/2023

101 Nguyễn Thị Đông 1000 350 0 0 0 1350 86 172 1264 Tr.P

102 Phạm Ngọc Trụ 0 700 0 0 0 700 86 172 614 Tr.P 

90 Đỗ Kiến Vọng 0 350 0 0 150 500 86 172 414 PGĐ Phụ trách TT

104 Đỗ Thế Dương 0 1400 250 100 180 1930 86 172 1844 GVC-Phụ trách TT

TS. Vũ Thị Minh Luận

***Các trường hợp không có bài báo hoặc không đủ tiêu chí theo thông tư 20 hoặc QĐ 766/QĐ-HVCSPT ( Viết hoa và In đậm)

*Các giảng viên 2 năm liền không hoàn thành ĐM giờ NCKH (NG.V.A-Chữ in đậm màu đỏ)
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****Giờ định mức NCKH của Giảng viên = 587 giờ, của Giảng viên chính và PGS = 687 giờ, của Giảng viên cao cấp và GS = 787 giờ;

Ngày 20 tháng 08 năm 2024

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

**Các cán bộ, giảng viên không thực hiện đủ định mức giờ nghiên cứu khoa học được in đậm, nghiêng, đánh dấu đỏ



******* Chú thích: Tr.K=Trưởng Khoa;P.Tr.K=Phó Trưởng Khoa;Tr.BM=Trưởng Bộ môn;P.Tr.BM=Phó Trưởng Bộ môn; Tr.P=Trưởng Phòng;P.Tr.P=Phó Trưởng Phòng;

GĐTT=Giám đốc Trung tâm;V.trưởng=Viện Trưởng;V.Phó=Viện Phó;CVHT=Cố vấn học tập;TS=Thai sản; TV=Thử việc; NCN=Nuôi con nhỏ

TTCĐK= Tổ trưởng công đoàn Khoa;T.Tra=TBTTND;TBNC=Trưởng ban Nữ công;GV=Giảng viên;GVC=Giảng viên chính; GVCC= Giảng viên cao cấp

******Số giờ nghiên cứu khoa học còn thừa của năm học 2023-2024 chỉ được tính cho năm học 2024-2025

*****GV được  chuyển số giờ vượt ĐM của năm trước sang năm nay. Số giờ chuyển không quá 50% ĐM phải thực hiện trong năm 2023-2024


